Họ và tên: 
 Lớp: 


TUẦN 21


Thứ hai ngày 23 tháng 3 năm 2020

TIẾNG VIỆT 
1.Bài đọc (Học sinh luyện đọc bài 86 vần ôp – ơp / STV tập 2 trang 8, 9).

2.Làm bài tập:

a) Nối
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b) Điền ôp hay ơp ?
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         cánh cửa ch........

      h.......... bút


     t......... ca

c) Viết (bút mực)
tốp ca (PH hướng dẫn viết cỡ chữ 2 ô li, chữ viết đã học ở trên lớp)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



hợp tác (PH hướng dẫn viết cỡ chữ 2 ô li, theo chữ viết đã học ở trên lớp)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Họ và tên: 
 Lớp: 


Thứ  ba ngày 24 tháng 3 năm 2020

TIẾNG VIỆT 

1.Bài đọc (Học sinh luyện đọc bài 87 vần ep – êp / STV tập 2 trang 10,11).

2.Làm bài tập:

a) Nối



b) Điền ep hay êp ? 

       ghi ch...........                              gian b.........                              dọn d..........
c) Viết (bút mực)
xinh đẹp (PH hướng dẫn viết cỡ chữ 2 ô li, theo chữ viết đã học ở trên lớp)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


bếp lửa (PH hướng dẫn viết cỡ chữ 2 ô li, theo chữ viết đã học ở trên lớp)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Họ và tên: ................................................... Lớp: ......................

Thứ tư ngày 25 tháng 3 năm 2020

TIẾNG VIỆT 

1.Bài đọc (Học sinh luyện đọc bài 88 vần ip – up / STV tập 2 trang 12,13).

2.Làm bài tập:

a) Nối





b) Điền ip hay up ?


       kính l.........                

   t......... lều


     chim bìm b.......
c) Viết (bút mực)
nhân dịp (PH hướng dẫn viết cỡ chữ 2 ô li, theo chữ viết đã học ở trên lớp)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


giúp đỡ (PH hướng dẫn viết cỡ chữ 2 ô li, theo chữ viết đã học ở trên lớp)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Họ và tên: ................................................... Lớp: ......................

Thứ năm ngày 26 tháng 3 năm 2020

TIẾNG VIỆT 
1.Bài đọc (Học sinh luyện đọc bài 89 vần iêp – ươp / STV tập 2 trang 14,15).

2.Làm bài tập:

a) Nối





b) Điền iêp hay ươp ?

      th........... mời            

   c........... cờ

         cá .......... muối
c) Viết (bút mực)
tiếp nối (PH hướng dẫn viết cỡ chữ 2 ô li, theo chữ viết đã học ở trên lớp)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ướp cá (PH hướng dẫn viết cỡ chữ 2 ô li, theo chữ viết đã học ở trên lớp)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Họ và tên: ................................................... Lớp: ......................

Thứ sáu ngày 27 tháng 3 năm 2020

TIẾNG VIỆT 

1.Bài đọc 

Tình bạn


Thương mèo mướp lủi thủi một mình, cậu chủ đưa về chú chó đốm. Hồi đầu, suốt ngày chúng gầm gừ, nhìn nhau khó chịu.


Nhưng rồi, thấy cậu chủ luôn yêu quý cả hai, dần dà chúng trở nên thân thiết. Đốm liên tiếp giúp mèo mướp bắt chuột. Mướp meo meo cảm ơn.

2.Làm bài tập:
Tìm tiếng trong bài “Tình bạn” có vần:

ươp: 
  iêp: 


ay: 
  âu: 

up: 
 uôt: 


âm: 
 ưa: 


3. Viết các từ sau:

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


bập bênh, lợp nhà, xinh đẹp, bếp lửa, giúp đỡ, ướp cá (mỗi từ 1 dòng)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Họ và tên:…………………………Lớp:……… ( Tuần 21 )

Thứ hai ngày 23 tháng 03 năm 2020
TOÁN

Bài 76                            PHÉP TRỪ DẠNG 17 – 3
Nội dung kiến thức bài mới:
     Bài Phép trừ dạng 17-3 tương tự như kiến thức bài 17-3 các em đã học ở HKI 

VD:          1 7      Cách thực hiện:  7 trừ 7 bằng 0, viết 0 ( lưu ý thẳng cột với các số 7)

·   7                                    1 Không có số nào để trừ nên hạ 1, viết 1

1 0

Bài 1. Đặt tính rồi tính
                 12  - 1                            15  –   2


     16  -  4

          ………………                  ………………        
………………   
         ………………                    ………………

………………

          ………………                  ………………                  ………………                    
                  15 -   1                         13  -  2             

       14 – 2             
           ………………                 ………………

………………

            ………………                ……………… 

………………
           ………………                 ………………  

………………
                19  -   3                          18  -  6             

       17 – 5             
           ………………                 ………………

………………

            ………………                ……………… 

………………
           ………………                 ………………  

………………
Bài 2.  Điền số thích hợp vào ô trống ( theo mẫu )
	18
	7
	6
	5
	4
	3
	2
	1



	
	11
	
	
	
	
	
	


	17
	5
	1
	6
	3
	2
	0
	7



	
	12
	
	
	
	
	
	


Bài 3: Điền số thích hợp vào ô trống:
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Bài 4: Điền số thích hợp vào ô trống

               

            + 7                            - 5
· 2


· 1
Họ và tên:…………………………Lớp:……… ( TUẦN 21)
Thứ ba,  ngày 24 tháng 03 năm 2020
TOÁN
 Bài 79 :                                            LUYỆN TẬP
Bài 1. Đặt tính rồi tính
                 14  - 4                            18  –   8


     12  -  2

          ………………                  ………………        
………………   
         ………………                    ………………

………………

          ………………                  ………………                  ………………     
	14
	2


	4
	3
	2

	
	12


	
	
	


Bài 2.  Điền số thích hợp vào ô trống ( theo mẫu )

	15
	5
	4
	3
	2
	1



	
	  10
	
	
	
	


Bài 3: Tính 

11 + 2 – 3  = .....

12  + 3 – 5 = .....



13+ 6 – 9  = .....

14 + 5  - 3  = .....

10  +  7  - 4 = .....



15 + 3 – 3 = .....

 Bài 4: > < = ?  

12 –  2  .....
11
           13 .....   17 – 5 



18 – 8    .....  11 – 1 

1 5  -  5   .....
  15
            17  .....  19 - 5 



17 – 7    .....  12 – 2 

Bài 5: Viết phép tính thích hợp

a)         Có  : 13  cái kẹo



	
	
	
	
	


Đã ăn     :     2 cái kẹo


     
Còn   
    : .... cái kẹo?
       

Họ và tên:…………………………Lớp:……… ( TUẦN 21)
Thứ năm  ngày 26  tháng 03 năm 2020
TOÁN
Bài 80       LUYỆN TẬP CHUNG
          Bài 1: Viết số thích hợp theo thứ tự từ bé đén lớn vào ô trống:
	0
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	10

	11
	
	
	
	
	  16
	
	
	
	


Bài 2: Viết ( theo mẫu )

Mẫu:  Số liền sau của 7 là 8


          Số liền sau của 9 là ......

          Số liền sau của 0 là…….                                Số liền sau của 19 là ......

Bài 3: Viết ( theo mẫu )

Mẫu:  Số liền trước của 8 là 7


          Số liền trước của 10 là ......

          Số liền trước của 1 là…….                             Số liền trước của 20 là ......

Bài 4:  Tính 

10 +  5  = .....

12  + 4  = .....

    1 2 + 3 +  4   = .....

1 5  - 5  = .....

16  -  4 = .....

    19  -  3 –  4   = .....

Bài 5: Nối ( theo mẫu )



	10


	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20




Họ và tên:…………………………Lớp:……… ( TUẦN 21)
Thứ    sáu,  ngày 27 tháng 03 năm 2020

                                                               Toán
Bài 81                               GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN 

        Bài 1 Viết số thích hợp vào chỗ chấm để có bài toán rồi đọc bài toán:
	
	



	(( (((

	  (((


Bài toán : Có…… con cá,

    Bài toán : Hàng trên có …….. chiếc xe đạp,

mua thêm ……… con cá. Hỏi có
    hàng dưới có……. chiếc xe đạp. Hỏi có tất cả 

tất cả bao nhiêu con cá? 
   
                                                                  bao nhiêu chiếc xe đạp ? 
Bài 2 : Viết tiếp câu hỏi để có bài toán: 
[image: image3.jpg]



a. Bài toán : Mai có 4 quả bóng,
                b.  Bài toán : Trong bể có 5 con cá, 
Nam có 3 quả bóng. Hỏi …………….
              thả vào bể 2 con cá nữa. Hỏi …………
……………………………………….             …………………………………………
……………………………………….?         ………………………..…………………? 

( GV gợi ý: bài a Hỏi cả hai bạn có tất cả bao nhiêu quả bóng? )

Bài 3 : Viết tiếp vào chỗ chấm để có bài toán:
[image: image4.jpg]



Bài toán : Một tổ học sinh có ………bạn gái và …………bạn trai. 

Hỏi………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………?
D





D





rất mát.





E





G





G





xếp hàng vào lớp.
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I





Bà khép nhẹ





Gạo nếp





Chúng em





cánh cửa.





đồ xôi rất ngon.





Nhà lợp ngói





Mẹ đựng kẹo





Bánh xốp mới





trong hộp.





thơm phức.





D





D





chiếc chụp đèn.





đuổi kịp xe trước.





như búp trên cành.





Xe sau





Trẻ em





Ba mua
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D
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kêu chiêm chiếp.





đang bắt chuột.





có vị chua.





Đàn gà con





Chú mèo mướp





Rau diếp cá
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18





10





13 + 1





14 + 3





15 - 2





15 + 4





14 -  4





15 -  4





11 + 1





15 + 0





19 - 3





16 + 2
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Ñôn vò








